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THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
(Tham khảo)


- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) trong mối quan hệ lao động tại Công ty….....
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:
Ông (bà):…………………..	
Chức vụ: ………………....
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Ông (bà):…………………...	
Chức vụ: ………………......

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) này đã được lấy ý kiến của toàn thể người lao động, được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng với Ban Giám đốc Công ty thương lượng, thỏa thuận thông qua và ký kết, gồm các điều khoản sau:
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
TƯLĐTTnày quy định mối quan hệ lao động giữa tập thể lao động và Người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực.
   Điều 2. Đối tượng thi hành
      1. Người sử dụng lao động.
          2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCHCĐCS) Công ty.
3. Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại Công ty, kể cả NLĐ trong thời gian học nghề, tập nghề, thử việc, NLĐ vào làm việc sau ngày Thỏa ước có hiệu lực đều có trách nhiệm thực hiện những nội dung thoả thuận trong Thỏa ước này.
       Điều 3. Thời hạn của thỏa ước 
       1. Thỏa ước này có hiệu lực …. năm kể từ ngày ký.
           2. Sau 06 tháng, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung Thỏa ước. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước được thực hiện theo Điều 77 Bộ luật Lao động năm 2012.
3. Khi thời hạn của Thỏa ước hết hiệu lực hai bên thực hiện theo quy định tại Điều 81 Bộ luật Lao động năm 2012.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
(Dưới đây là những nội dung gợi ý, chỉ ghi những nội dung thương lượng có lợi hơn luật, không ghi lại quy định của pháp luật)

Điều 4. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương
1. Tiền lương
- Tiền lương thử việc: Do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất bằng 90% mức lương của công việc đó.
- Tiền lương làm thêm giờ:……………………………………………………….
2. Tiền thưởng 
Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế thưởng quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét thưởng cho NLĐ. Tiền thưởng gồm: 
         - Thưởng lương tháng 13 vào dịp tết: Tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ xét thưởng lương tháng 13 cho NLĐ làm việc đủ 12 tháng với mức thưởng ít nhất 01 tháng lương theo HĐLĐ. NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng sẽ tính tỷ lệ tương ứng theo số tháng thực tế làm việc. Điều kiện, mức thưởng sẽ căn cứ vào Quy chế thưởng của Công ty. 
         - Thưởng tuân thủ nội quy Công ty: là …………đồng/tháng (có quy chế thưởng cụ thể của Công ty).
  - Thưởng sáng kiến: Có những sáng kiến, cải tiến về công nghệ, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu, tiết kiệm nguyên vật liệu, đào tạo tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất… mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả công tác quản lý cho Công ty. Trích thưởng từ 10% đến 20% trên giá trị thu được từ các sáng kiến, cải tiến và từ 10% đến 50% giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm. Công ty sẽ xem xét và phát thưởng vào cuối mỗi năm. 
- Thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể NLĐ đạt những thành tích trong các trường hợp sau:
    + Phát hiện và báo cáo kịp thời các vụ việc tiêu cực như trộm cắp, lãng phí, tham ô tài sản công ty, tiết lộ hoặc đánh cắp bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, các nguy cơ khác giúp Công ty tránh được những tổn thất rủi ro.
   + Thưởng từ 20% đến 50% giá trị hiện vật cho người phát hiện và thu hồi tài sản của Công ty bị lấy cắp; các trường hợp khác do Giám đốc quyết định.
- ……………………………
3. Nâng lương
Ngoài quy định nâng lương định kỳ hàng năm, Công ty sẽ xét nâng lương trước thời hạn cho NLĐ trong trường hợp sau:
         - Bổ sung chứng chỉ các lớp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng, đại học phù hợp công việc đang phụ trách;
- Có sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu trị giá từ  …. triệu đồng trở lên.
- ……………………………………………………………………
4. Chế độ phụ cấp khác
Công ty thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ các khoản sau:
	- Lưu trú (nhà trọ): …… đồng/tháng.
          - Phụ cấp đi lại: …… đồng/tháng. Chia trên số ngày công trong tháng thực tế có đến công ty (kể cả đến Công ty nhưng không làm hết ngày).
- Phụ cấp tiền điện thoại (nếu có): …… đồng/tháng.
- ………………………………………………………………………
Điều 5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
1. Công ty thực hiện thời giờ làm việc như sau:………………..
2. Thời giờ nghỉ ngơi: ……………..
3. Chế độ khi làm thêm giờ:……………….
4. Thời gian nghỉ giữa ca………………..
5. * Hỗ trợ cơm ca: Từ 15.000đồng/người/ca trở lên.
6. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:
- Bản thân kết hôn: nghỉ 05 ngày.
- Con kết hôn: nghỉ 02 (03)ngày.
- Anh chị em ruột mất: nghỉ 01 (02) ngày.
- Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ thêm 01 (02) ngày so với quy định của pháp luật về BHXH. 
         7. Ngoài các ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, NLĐ còn được nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp sau:
- Ngày Giáng sinh: nghỉ 01 ngày (ngày 24 tháng 12 Dương lịch);
- Ngày sinh nhật của NLĐ: nghỉ 01 ngày (theo chứng minh nhân dân của NLĐ);
     -  Ngày thành lập Công ty: Công ty phối hợp với CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống trong một buổi và mọi NLĐ phải tham gia; một buổi còn lại NLĐ được nghỉ ngơi và hưởng lương.
5. Nghỉ hàng năm
Cứ 04 năm làm việc cho Công ty thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm 01 ngày.
 -...................................................................................................................
Điều 6. Bảo đảm việc làm đối với người lao động
	1. NSDLĐ phải đảm bảo việc làm cho NLĐ trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng. 
2. Thời gian nghỉ chờ việc do thiếu đơn hàng hoặc do lý do khách quan khác như điện nước thì NLĐ được trả 100% tiền lương theo HĐLĐ, nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.
3. Công ty sẽ hỗ trợ 100% học phí khi NLĐ tham gia các khoá học nghề do Công ty yêu cầu và cam kết làm việc tại Công ty sau khi học nghề từ 01 năm trở lên.
          4. NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật lao động sẽ được tái ký HĐLĐ khi hết hạn hợp đồng.
5. NLĐ tham gia đình công trái pháp luật sẽ không được tái ký HĐLĐ khi hết hạn.
-...................................................................................................................
Điều 7. Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động, thực hiện Nội quy lao động
 - Đảm bảo an toàn, vệ sinh nơi làm việc:.................
- Về cấp phát trang bị bảo hộ lao động:.....................
- NLĐ thực hiện tốt quy định của Công ty về ATVSLĐ, thực hiện tốt Nội quy lao động sẽ được khen thưởng định kỳ theo quy chế khen thưởng của Công ty.
Điều 8. Các chế độ phúc lợi khác
   1. Quà sinh nhật: 		: ...đồng
   2. Tham quan nghỉ mát		: ...đồng
   3. Tết Dương lịch	 	 : ... đồng
   4. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương		: ... đồng
   5. Lễ 30/4 và 1/5 		 : ...đồng
   6. Lễ Quốc khánh 2/9		: ... đồng
   7. Quà Trung thu cho con NLĐ	: ... đồng
   8. Quà Thiếu nhi 1/6 cho con NLĐ	: ... đồng
   9. Quà mừng NLĐ sinh con thứ 1 và thứ 2 : ...đồng
   10. Quà mừng NLĐ kết hôn 	: ...đồng
   11. Trợ cấp tang chế NLĐ 	                      :…..đồng
   12. Trợ cấp tang chế tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con NLĐ: ……..đồng/người
   13. Trợ cấp triệt sản 		: ...đồng
   14. Thăm bệnh 		: ... đồng
   15. Trợ cấp khó khăn đột xuất	                   : ... đồng/lần/năm 
	(Xét theo từng trường hợp trên cơ sở mức thu nhập, thâm niên công tác,hoàncảnh gia đình).
          16. Hỗ trợ NLĐ bị phẩu thuật nội và ngoại khoa		:…đ/lần/năm (ngoại trừ phẩu thuật thẩm mỹ) (xét theo chi phí phẩu thuật của từng loại bệnh, trên cơ sở hồ sơ bện án của bệnh viện).
	17. Hỗ trợ NLĐ có con nhỏ gửi nhà trẻ, mẫu giáo : ... đồng/tháng/cháu.
	18. Hỗ trợ NLĐ xây nhà			: .... đồng
	19. Hỗ trợ tiền tàu xe cho NLĐ ở xa về quê ăn tết      : .... đồng
-...................................................................................................................
	
CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	Điều 9. Hiệu lực thực hiện
1. Thỏa ước này gồm ...... trang, ….. chương,  ….. điều, có hiệu lực kể từ ngày……/……/20…..
2. Các quy định của Công ty trái với Thỏa ước này đều bị bãi bỏ và được áp dụng theo TƯLĐTT này.
3. Thỏa ước này là cơ sở để giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên và là cơ sở giải quyết tranh chấp lao động tại Công ty.
4. Những trường hợp khác không được quy định trong bản TƯLĐTT này quyết sẽ được thực hiện và giải quyết theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
5. Bản Thỏa ước này được ký kết vào ngày ….. tháng …. năm 20 ...... tại Công ty…………..
6. TƯLĐTT này được lập thành 05 bản bằng Tiếng Việt và gửi cho:
+ Ban Giám đốc Công ty: 01 bản + 01 bản HH mà Cty là thành viên.
+ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở: 01 bản.
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 01 bản.
+ Gửi Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Ban Quản lý Các Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT Huế: 01 bản.

	TM. BCH CĐCS
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Ký tên và đóng dấu công đoàn)





	NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu công ty)
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